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ĐẶT VẤN ĐỀ 



Chuyển phôi 
tươi thất bại 

Niêm mạc tử cung và 
sự chấp nhận của 
niêm mạc tử cung 

Sự tăng cao của nồng độ 
hormone đặc biệt là E2 và P4 

Chất lượng phôi, số 

lượng phôi chuyển, kỹ 

thuật chuyển phôi 

Yếu tố khác: tuổi mẹ, thời 

gian vô sinh, nguyên nhân vô 

sinh, số ngày FSH… 



ĐẶT VẤN ĐỀ 
 

 Câu hỏi đặt ra  là:  

- Các yếu tố nào liên quan đến thất bại của chu kỳ 

chuyển phôi tươi? 

 

- Sau khi thất bại với chu kỳ chuyển phôi tươi  bao lâu 

thì chuyển phôi trữ lạnh? 

 

-  Kết quả chuyển phôi trữ lạnh lần đầu các trường 

hợp đã chuyển phôi tươi không thành công chu kỳ 

trước đó như thế nào? 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1. Đặc điểm một số yếu tố liên quan trong chu kỳ 

chuyển phôi tươi không thành công. 

 

 

 2. Kết quả chuyển phôi trữ lạnh các trường hợp 

chuyển phôi tươi không thành công. 

 

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 



Chuyển phôi trữ lạnh đang dần là xu thế trong điều trị 

vô sinh bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm: 

 - Giảm ảnh hưởng không tốt của nội tiết tố, niêm 

mạc tử cung  trong quá trình kích thích buồng trứng. 

 - Trữ phôi toàn bộ giúp hạn chế quá kích buồng 

trứng 

 - Giảm số phôi chuyển  giảm tỷ lệ đa thai 

 - Tăng tỷ lệ thai cộng dồn của 1 chu kỳ chọc hút 

trứng 

 - Tăng tính an toàn, giảm các biến chứng thai kỳ 

Jemma Evans at al, 2014 

TỔNG QUAN 



Hum. Reprod. Update (2014) 

TỔNG QUAN 



ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

 Đối tượng nghiên cứu 

140 bệnh nhân chuyển phôi trữ lạnh lần 1 sau chu 

kỳ chuyển phôi tươi không thành công trong thời 

gian 1/2016 – 6/2016. 

Phương pháp nghiên cứu: hồi cứu mô tả 

 

Địa điểm nghiên cứu: Trung tâm hỗ trợ sinh 

sản Quốc Gia – Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương 

 

 



  

Biến số nghiên cứu 

Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu: 
Tuổi, thời gian vô sinh, loại vô sinh, nguyên 
nhân vô sinh. 

Đặc điểm một số yếu tố liên quan của chu kỳ 
tươi: chất lượng và số lượng phôi chuyển, độ 
dày niêm mạc tử cung, nồng độ Estradiol và 
Progessterone ngày tiêm HcG. 

Kết quả chuyển phôi trữ lạnh: thời gian đông 
phôi (tháng), độ dày niêm mạc tử cung, số phôi 
chuyển trung bình, tỷ lệ có thai lâm sàng. 



Xử lý và Phân tích số liệu 

 Phiếu thu thập số liệu nghiên cứu thiết kế 

sẵn. 

 Xử lý trên chương trình SPSS 16.0 

 Tính tỷ lệ, giá trị trung bình (X ±SD) 

 So sánh sự khác biệt giữa các tỷ lệ bằng 

test  χ2. 

 P < 0,05 biểu thị sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê 



KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU          

Phân bố tuổi của đối tượng nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Quang Vinh (2004) : 31,7 ± 3,9   Đào Lan Hương (2013) : 32,1 ± 4,9 
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Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 
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Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 
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Tỷ lệ tương đương với nghiên cứu của các tác giả: Nguyễn Xuân Hợi  (2014) , 

Nguyễn Xuân Huy (2004)  

  

Phân loại theo nguyên nhân vô sinh 



Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 

 Phân loại theo thời gian vô sinh 
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Trung bình 4,76 ± 3,1 

Nguyễn Thị Vy Phương (2014) : 5,07 ± 0,5 



Một số yếu tố liên quan của chu kỳ chuyển phôi  tươi 

 Đặc điểm niêm mạc tử cung 
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Một số yếu tố liên quan của chu kỳ chuyển phôi  tươi 

 Chất lượng phôi chuyển 
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Một số yếu tố liên quan của chu kỳ chuyển phôi  tươi 

 Số lượng phôi chuyển 
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Một số yếu tố liên quan của chu kỳ chuyển phôi  tươi 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

7.1% 
12.9% 14.3% 

65.7% 
 Nồng độ E2 (pg/ml) 
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5418,6 ± 2643,3 

  



Một số yếu tố liên quan của chu kỳ chuyển phôi  tươi 
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 So sánh nồng độ progesterone các bệnh nhân có thai chu kỳ 

chuyển phôi trữ lạnh và nhóm không có thai 

 

Nồng độ P4 ngày 

tiêm hCG 

Có thai Không có thai Tổng n(%) p 

≤ 1,1 ng/ml 35 47 82 (58,6%)  

 

 

> 0,05 
1,1-1,4 ng/ml 11 19 30 (21,4%) 

> 1,4 ng/ml 14 14 28 (20,0%) 

Tổng  60 (42,84%) 80 (57,16%) 140 (100%) 



 So sánh nồng độ estradiol các bệnh nhân có thai chu kỳ 

chuyển phôi trữ lạnh và nhóm không có thai 

 

E2 ngày tiêm 

hCG 

Có thai Không có 

thai 

 Tổng n (%) p 

< 3000 pg/ml 10  18 28 (19,98%)  

 

 

    < 0,05 
3000 – 4000 pg/ml 9 11 20 (14,28%) 

> 4000 pg /ml 41 51 92 (65,74%) 

Tổng n (%) 60 (42,84%) 80 (57,16%) 140 (100%) 



Chu kỳ chuyển phôi trữ lạnh 

  Chuẩn bị niêm mạc tử cung 

Chỉ số Giá trị 

Số ngày dùng estrogen trung bình 

(ngày) 

14,96 ±  1,5 

Độ dày niêm mạc tử cung trung bình 

(mm) 
9,79 ± 1,4 



Chu kỳ chuyển phôi trữ lạnh 

 Đặc điểm niêm mạc tử cung 
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Chu kỳ chuyển phôi trữ lạnh 

  Đặc điểm chung về phôi  

Chỉ số Giá trị 

Tỷ lệ phôi sống sau rã đông 92,78 % 

Số phổi chuyển trung bình 3,34 ± 0,9 
 

Thời gian trữ phôi trung bình (tháng) 6,89 ± 3,8 
 



 Chất lượng phôi chuyển  

Chu kỳ chuyển phôi trữ lạnh 
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Chu kỳ chuyển phôi trữ lạnh 
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Kết quả chuyển phôi trữ lạnh 



Kết quả chuyển phôi trữ lạnh sau chu kỳ  

chuyển phôi tươi thất bại 

Tác giả Năm Kết quả 

Zdravka Veleva 2013 24,9 % 

Bo Huang 2014 43 % 

L.F. Doherty 2014 45,4 % 

Samuel.S.Ribeiro 2015 32,5 % 

Nghiên cứu của 

chúng tôi 
2016 42,8 % 



Thời gian trữ 

phôi 

Có thai Không có 

thai 

Tổng n(%) p 

< 3 tháng 7 11 18 (10,85%)  

 

 

> 0,05 3-6 tháng 19 29 48 (34,29%) 

>6 tháng 34 40 74 (52,86%) 

Tổng 60 (42,84%) 80 (57,16%) 140 (100%) 

Liên quan giữa thời gian trữ phôi và tỷ lệ có thai 



KẾT LUẬN 

1. Trong chu kỳ chuyển phôi tươi thất bại: nồng độ 

E2 và Pr tăng cao, trong đó nồng độ E2 có ảnh 

hưởng đến kết quả có thai: 

- Nồng độ E2 trung bình 5418,6 ± 2643,3 pg/ml và Pr 

trung bình là 1,09 ± 0,4 ng/ml. 

- 92,9% bệnh nhân có nồng độ E2 > 2000 pg/ml, 

41,4% có nồng độ Pr > 1,1ng/ml. 

2. Tỷ lệ có thai chuyển phôi trữ lạnh là 42,84%, tỷ lệ 

có thai lâm sàng là 40,7%. Thời gian trữ lạnh phôi 

không ảnh hưởng đến kết quả có thai. 

 

 



 
 

Xin cảm ơn đã chú ý lắng nghe! 
 


